	ĐOÀN TNCS TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN …………………….

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2014


PHIẾU ĐẠI BIỂU

Dự Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt TP. Hồ Chí Minh”

Lần II - Năm 2014
______
Đối với Giáo viên, Giảng viên
I. LÝLỊCH TRÍCH NGANG: 

1. Họ tên: 


2. Ngày tháng năm sinh: 
Dân tộc …………..

3. Địa chỉ thường trú: 


4. Địa chỉ liên lạc: 


5. Điện thoại liên lạc: 


6. Email: 


7. Giảng viên / Giáo viên Bộ môn: ………………………………………….

Khoa / Bộ môn công tác (ghi rõ chức vụ nếu có): 



Đơn vị công tác (Trường gì?): 


8. Trình độ chuyên môn (CN, KS, ThS, TS, PGS…):


9. Tham gia giảng dạy từ thời gian:


10. CMND: ………………..…, Ngày cấp: …..…………….…, Nơi cấp: ………………...
11. Kết nạp Đoàn ngày: 

12. Đảng viên (nếu có): Dự bị …………….…………………… Chính thức ngày:


13.  Chức vụ Đoàn - Hội - Đội (ghi rõ chức vụ hiện tại và chức vụ cao nhất đã đảm nhận):

II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG GIẢNG DẠY:
1. Danh hiệu thi đua đã đạt được trong năm học 2013 - 2014: 


2. Phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2013 - 2014: 


3. Phân tích chất lượng đảng viên năm 2013 (nếu có):


4. Phân tích chất lượng kết quả học tập của học sinh, sinh viên năm học 2013 – 2014:

4.1. Đối với  giáo viên, giảng viên không phụ trách công tác chủ nhiệm: phân tích kết quả của môn trực tiếp giảng dạy/ 01 lớp điển hình năm học 2013 - 2014
+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập Xuất sắc
+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Giỏi

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Khá

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Trung bình

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Yếu

4.2. Đối với  giáo viên, giảng viên thực hiện công tác chủ nhiệm: phân tích kết quả của 01 lớp chủ nhiệm trong năm học 2013 - 2014
+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập Xuất sắc
+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Giỏi

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Khá

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Trung bình

+ ………………. % học sinh, sinh viên đạt kết quả học tập % Yếu

5. Thành tích khen thưởng đã đạt được trong công tác giảng dạy giai đoạn 2010 - 2014 (của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị):

6. Những sáng kiến, phương pháp đổi mới trong công tác giảng dạy (ghi rõ sáng kiến, phương pháp gì? Phân tích kết quả đạt được?)
7. Những hiến kế, đề xuất, kiến nghị của bản thân để việc thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy trong lực lượng giáo viên, giảng viên trẻ TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới (không quá 1.200 từ):

XÁC NHẬN KHOA/ BỘ MÔN
NGƯỜI KHAI

(Nhận xét công tác chuyên môn)

……………………………………………
……………………………………

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU 
ĐOÀN TRƯỜNG/ QUẬN – HUYỆN ĐOÀN


……………………………………………
……………………………………
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị gửi các phiếu đại biểu về cho Ban tổ chức Liên hoan: phòng A3 - Ban Trường học Thành Đoàn (số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) và email về địa chỉ: bantruonghocthanhdoan@gmail.com trước ngày 04/11/2014.


	ĐOÀN TNCS TP.HỒ CHÍ MINH 

BCH ĐOÀN …………………….

***
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 10 năm 2014


PHIẾU ĐẠI BIỂU

Dự Liên hoan “Thanh niên thi đua Dạy tốt - Học tốt TP. Hồ Chí Minh”

Lần II - Năm 2014

______
Đối với Học sinh, Sinh viên

I. LÝLỊCH TRÍCH NGANG: 

1. Họ tên: 


2. Ngày tháng năm sinh: 
Dân tộc …………..

3. Địa chỉ thường trú: 


4. Địa chỉ liên lạc: 


5. Điện thoại liên lạc: 


6. Email: 


7. Lớp/ Khoa: ………………………………………….

8. Trường:

9. CMND: ………………..…, Ngày cấp: …..…………….…, Nơi cấp: ………………...
10. Kết nạp Đoàn ngày: 

11. Đảng viên (nếu có): Dự bị …………….…………………… Chính thức ngày:


12.  Chức vụ Đoàn - Hội - Đội (ghi rõ chức vụ hiện tại và chức vụ cao nhất đã đảm nhận):

II. THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG GIẢNG DẠY:
1. Phân tích chất lượng đoàn viên năm học 2013 - 2014: 


2. Phân tích chất lượng đảng viên năm 2013 (nếu có):


3. Kết quả học tập năm học 2013 – 2014: 

4. Xếp hạng thành tích học tập khoa/trường: 


5. Thành tích khen thưởng, giải thưởng đã đạt được trong hoạt động học tập (của Đảng, Nhà nước, đoàn thể, đơn vị):

6. Phương pháp học tập của bản thân (ghi rõ phương pháp? Phân tích kết quả đạt được?)

7. Những hiến kế, đề xuất, kiến nghị của bản thân để việc thực hiện đổi mới phương pháp học tập trong lực lượng học sinh, sinh viên TP. Hồ Chí Minh trong thời gian tới (không quá 1.200 từ):


XÁC NHẬN KHOA/ BỘ MÔN
NGƯỜI KHAI

(Xác nhận thành tích)

……………………………………………
……………………………………

Ý KIẾN BAN GIÁM HIỆU 
ĐOÀN TRƯỜNG/ QUẬN – HUYỆN ĐOÀN


……………………………………………
……………………………………
Lưu ý: Đề nghị các đơn vị gửi các phiếu đại biểu về cho Ban tổ chức Liên hoan: phòng A3 - Ban Trường học Thành Đoàn (số 01 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1) và email về địa chỉ: bantruonghocthanhdoan@gmail.com trước ngày 04/11/2014.

	
BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***

ĐƠN VỊ …………………………..
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2014




TỔNG HỢP ĐỀ CỬ ĐẠI BIỂU THAM DỰ

LIÊN HOAN “THANH NIÊN THI ĐUA HỌC TỐT – DẠY TỐT” LẦN II – NĂM 2014
____

	STT
	HỌ VÀ TÊN
	ĐƠN VỊ
	THÀNH TÍCH TIÊU BIỂU TRONG GIẢNG DẠY

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN

	GIÁO VIÊN

	1. 
	- Họ tên:

- Nam/Nữ:

- Ngày sinh:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- Email:

- Giảng viên / Giáo viên Bộ môn: 

- Khoa / Bộ môn công tác (ghi rõ chức vụ nếu có):

- Trình độ chuyên môn (CN, KS, ThS, TS, PGS…):

- Thời gian tham gia giảng dạy (mấy năm?):

- CMND( ngày tháng, nơi cấp):

- Ngày vào Đoàn: 
- Ngày vào Đảng:

    + Dự bị: 
    + Chính thức: 

- Chức vụ Đoàn – Hội:


	-Trường/ Quận:

- Khoa:

- Chuyên ngành: 
	Khai theo bản giới thiệu thành tích cá nhân, riêng phần nội dung phương pháp giảng dạy/học tập, hiến kế tóm tắt nội dung chính.

	HỌC SINH, SINH VIÊN

	2. 
	- Họ tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc: 

- Điện thoại liên lạc:

- Email: 

- Lớp/ Khoa: 

-  Trường:

- CMND (Ngày cấp, Nơi cấp)

- Kết nạp Đoàn ngày: 

- Đảng viên (nếu có):

- Chức vụ Đoàn - Hội - Đội:



	-Trường/ Quận:

- Khoa:

- Chuyên ngành: 


	Khai theo bản giới thiệu thành tích cá nhân, riêng phần nội dung phương pháp giảng dạy/học tập, hiến kế tóm tắt nội dung chính.

	ĐẠI BIỂN BẦU CHỌN TỪ CƠ SỞ

	GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN

	3. 
	- Họ tên:

- Nam/Nữ:

- Ngày sinh:

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc:

- Điện thoại:

- Email:

- Giảng viên / Giáo viên Bộ môn: 

- Khoa / Bộ môn công tác (ghi rõ chức vụ nếu có):

- Trình độ chuyên môn (CN, KS, ThS, TS, PGS…):

- Thời gian tham gia giảng dạy (mấy năm?):

- CMND( ngày tháng, nơi cấp):

- Ngày vào Đoàn: 
- Ngày vào Đảng:

    + Dự bị: 
    + Chính thức: 

- Chức vụ Đoàn – Hội:


	-Trường/ Quận:

- Khoa:

- Chuyên ngành: 
	Khai theo bản giới thiệu thành tích cá nhân, riêng phần nội dung phương pháp giảng dạy/học tập, hiến kế tóm tắt nội dung chính.

	HỌC SINH, SINH VIÊN

	4. 
	- Họ tên: 
- Ngày tháng năm sinh: 

- Địa chỉ thường trú:

- Địa chỉ liên lạc: 

- Điện thoại liên lạc:

- Email: 

- Lớp/ Khoa: 

-  Trường:

- CMND (Ngày cấp, Nơi cấp)

- Kết nạp Đoàn ngày: 

- Đảng viên (nếu có):

- Chức vụ Đoàn - Hội - Đội:



	-Trường/ Quận:

- Khoa:

- Chuyên ngành: 


	Khai theo bản giới thiệu thành tích cá nhân, riêng phần nội dung phương pháp giảng dạy/học tập, hiến kế tóm tắt nội dung chính.


Ghi chú: các đơn vị thực hiện bảng tổng hợp theo mẫu này, gởi file về: bantruonghocthanhdoan@gmail.com
	BCH ĐOÀN TP. HỒ CHÍ MINH
***

ĐƠN VỊ …………………………..
	ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
TP. Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2014




BẢNG THỐNG KÊ
LIÊN HOAN DẠY TỐT - HỌC TỐT LẦN 2 - NĂM 2014
_____

	ĐẠI BIỂU ĐƯƠNG NHIÊN (A)
	ĐẠI BIỂU BẦU CHỌN (B)
	TỔNG HỢP (A+B)

	· Nam/nữ: 65/56 
· Giảng viên: 11
· P.GS-TS: 00
· Tiến sĩ: 07
· Thạc sĩ: 04
· Giáo viên: 06
· Giáo viên giỏi: 05
· Nhà giáo trẻ TB TP: 15
· Sinh viên: 16
· Sinh viên 5 tốt TW: 01
· Sinh viên 5 tốt Thành phố: 11
· Học sinh THPT: 71
· Học sinh 3 rèn luyện: 14
· Học sinh 3 tích cực: 69
· Học sinh Trần Văn Ơn: 07
· Học sinh TCCN-TCN: 17
· Học sinh/sinh viên giỏi: 31
· Hạng nhất trường/khoa/lớp: 12
· Học sinh giỏi Thành phố: 09
· Học sinh giỏi Quốc gia: 09
· Học sinh giỏi Quốc tế: 01
· Số giấy khen trong hoạt động học tập: 222
· Số giấy khen trong hoạt động phong trào: 191
	· Nam/nữ: 61/38 (99)

· Giảng viên: 24
· P.GS-TS: 01
· Tiến sĩ: 00
· Thạc sĩ: 16
· Giáo viên: 22
· Giáo viên giỏi: 15
· Nhà giáo trẻ TB TP: 17
· Sinh viên: 47
· Sinh viên 5 tốt TW: 00
· Sinh viên 5 tốt Thành phố: 01
· Học sinh THPT: 00
· Học sinh 3 rèn luyện: 00
· Học sinh 3 tích cực: 00
· Học sinh Trần Văn Ơn: 00
· Học sinh TCCN-TCN: 06
· Học sinh/sinh viên giỏi: 06
· Hạng nhất trường/khoa/lớp: 05
· Học sinh giỏi Thành phố: 00
· Học sinh giỏi Quốc gia: 01
· Học sinh giỏi Quốc tế: 00
· Số giấy khen trong hoạt động học tập: 125
· Số giấy khen trong hoạt động phong trào: 171
	· Nam/nữ: 126/94 (220)

· Giảng viên: 35
· P.GS-TS: 01
· Tiến sĩ: 07
· Thạc sĩ: 20
· Giáo viên: 28
· Giáo viên giỏi: 20
· Nhà giáo trẻ TB TP: 32
· Sinh viên: 63
· Sinh viên 5 tốt TW: 01
· Sinh viên 5 tốt Thành phố: 12
· Học sinh THPT: 71
· Học sinh 3 rèn luyện: 14
· Học sinh 3 tích cực: 69
· Học sinh Trần Văn Ơn: 07
· Học sinh TCCN-TCN: 23
· Học sinh/sinh viên giỏi: 37
· Hạng nhất trường/khoa/lớp: 17
· Học sinh giỏi Thành phố: 09
· Học sinh giỏi Quốc gia: 10
· Học sinh giỏi Quốc tế: 01
· Số giấy khen trong hoạt động học tập: 347
· Số giấy khen trong hoạt động phong trào: 362
· Thủ khoa đầu vào: 05
· Thủ khoa đầu ra: 07


Ghi chú: các đơn vị thực hiện bảng tổng hợp theo mẫu này, gởi file về: bantruonghocthanhdoan@gmail.com



Ảnh


(3x4cm)


Có đóng dấu xác nhận











ẢNH


(2x3)





Các đơn vị có thể triển khai thực hiện bản khai trên hoặc đánh máy bản khai khác nhưng phải dựa trên mẫu này, khai chi tiết, không để trống, nếu thành tích nào không có thì ghi rõ là “Không”. Thành tích trong năm 2013 - 2014 càng cụ thể càng tốt và kèm theo các bản photo các thành tích, tài liệu liên quan để chứng minh.











Ảnh


(3x4cm)


Có đóng dấu xác nhận











ẢNH


(2x3)





Các đơn vị có thể triển khai thực hiện bản khai trên hoặc đánh máy bản khai khác nhưng phải dựa trên mẫu này, khai chi tiết, không để trống, nếu thành tích nào không có thì ghi rõ là “Không”. Thành tích trong năm 2013 - 2014 càng cụ thể càng tốt và kèm theo các bản photo các thành tích, tài liệu liên quan để chứng minh.











